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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /TTr-UBND
	Tuyên Quang, ngày	   tháng    năm 2025



DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
[bookmark: _Hlk212646129]
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Văn bản số 317/HĐND-KTNS ngày 27/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa …., kỳ họp thứ... dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. TÊN GỌI, TRÍCH YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT:
[bookmark: _Hlk210404370]Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
0. Căn cứ ban hành
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
0. Cơ sở pháp lý
2.1. Căn cứ pháp lý
Khoản 2 Điều 4 Luật Phí và lệ phí năm 2015 (Danh mục và thẩm quyền quy định phí, lệ phí) quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí”. Theo đó, tại Phụ lục số 01 danh mục phí, lệ phí (Ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015) xác định lệ phí đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Nguyên tắc xác định mức thu) quy định: “Mức thu các khoản phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.”
   2.2. Căn cứ thực tiễn
[bookmark: _Hlk210236566]Căn cứ theo khoản 3 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp đã ban hành các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh, cụ thể: 
a) Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
b) Phần liên quan đến lệ phí đăng ký kinh doanh tại Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
c) Nghị quyết 37/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất được hình thành. 
Trong điều kiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh tại 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang (trước sắp xếp) và HĐND tỉnh Tuyên Quang (trước sắp xếp) không tương đồng, do vậy việc tiếp tục áp dụng các Nghị quyết này sẽ không đảm bảo phù hợp.
Bên cạnh đó, theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, từ ngày 01/7/2025 không còn tổ chức chính quyền cấp huyện. Do đó, việc quy định mức lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền cấp huyện không còn phù hợp.
Từ những nội dung trên, để đảm bảo thống nhất mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau sắp xếp), việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn là hết sức cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Kịp thời xử lý những nội dung tại văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, qua đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã có cơ sở thực hiện nhiệm vụ đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị quyết trong Hệ thống pháp luật. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện văn bản số 317/HĐND-KTNS ngày 27/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 3085/UBND-KTN ngày 28/10/2025. 
Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và 124 xã, phường. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và được Sở Tư pháp thẩm định (tại báo cáo số…./BC-STP ngày…tháng…năm 2025). 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 06 Điều, cụ thể:
[bookmark: _Hlk210743720]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Đối tượng miễn lệ phí
Điều 3. Nội dung và mức thu lệ phí
Điều 4. Chế độ thu và phương thức thu, nộp lệ phí
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành.
2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk210378907]a) Đối tượng nộp lệ phí: Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã).
b) Tổ chức thu lệ phí: Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường.
c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này.
[bookmark: _Hlk210059119]Điều 2. Đối tượng miễn lệ phí
1. Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin do thay đổi địa giới hành chính.
[bookmark: _Hlk210378992]Điều 3. Nội dung và mức thu lệ phí
1. Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp:
	STT
	Nội dung thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	I.
	LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

	1
	Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
	Đồng/lần
	100.000

	2
	Lệ phí cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
	Đồng/lần
	20.000

	II.
	LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ 

	1
	Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã 
	Đồng/lần
	200.000

	2
	Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 
	Đồng/lần
	100.000

	3
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
	Đồng/lần
	30.000

	4
	Lệ phí cấp lại, cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã (bao gồm: cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã)
	Đồng/lần
	20.000

	III.
	LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO

	1
	Lệ phí cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
	Đồng/bản
	5.000


2. Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 0 (không) đồng.
[bookmark: _Hlk210379136]	Điều 4. Chế độ và phương thức thu, nộp lệ phí[footnoteRef:1] [1:  Quy định về chế độ và phương thức thu, nộp lệ phí đảm bảo thống nhất với quy định tại Điều 3 Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.] 

1. Chế độ thu nộp lệ phí: Tổ chức thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước; thực hiện kê khai, nộp số tiền lệ phí thu được theo quy định của Luật Phí và Lệ phí, Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Phương thức thu, nộp lệ phí
Hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.
(Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; (4) Biểu so sánh mức lệ phí với các địa phương khác; (5) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết; (6) Đề án số 01/ĐA-STC ngày 29/10/2025 của Sở Tài chính)  

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy: báo cáo;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính; 
- Chánh VP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.
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